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1 1791017 Phạm Huy Khang 8,85 Giỏi Khá Loại 2 10.000.000 đ

2 1791006 Khả Mỹ Ngọc 8,7 Giỏi Khá Loại 2 10.000.000 đ

3 18187007 Nguyễn Hồng Nhật Hạ 9,14 Xuất sắc Xuất sắc Loại 1 20.000.000 đ

4 18187002 Nguyễn Phan Hoàng Anh 9,13 Xuất sắc Tốt Loại 1 20.000.000 đ

5 18187003 Bùi Diệu Châu 8,76 Giỏi Tốt Loại 2 10.000.000 đ

6 18187017 Nguyễn Thị Hồng Nhung 8,69 Giỏi Tốt Loại 2 10.000.000 đ

7 18187075 Châu Tấn Ngọc 8,52 Giỏi Tốt Loại 2 10.000.000 đ

8 19187018 Đàm Ngọc Hoàng Ân 9,07 Xuất sắc Xuất sắc Loại 1 20.000.000 đ

9 19187016 Đoàn Thế Quang Vinh 8,73 Giỏi Tốt Loại 1 20.000.000 đ

10 19187046 Nguyễn Tấn Huy 8,73 Giỏi Xuất sắc Loại 1 20.000.000 đ

11 19187218 Đỗ Nữ Gia Trang 8,71 Giỏi Tốt Loại 1 20.000.000 đ

12 19187111 Trương Kim Văn 8,46 Giỏi Khá Loại 2 10.000.000 đ

13 19187225 Nguyễn Thanh Tùng 8,26 Giỏi Khá Loại 2 10.000.000 đ

14 19187029 Nguyễn Hồng Châu 8,23 Giỏi Tốt Loại 2 10.000.000 đ

15 19187073 Ngô Thanh Nhật 8,23 Giỏi Khá Loại 2 10.000.000 đ

16 19187162 Võ Thị Hoàng Lan 8,19 Giỏi Khá Loại 2 10.000.000 đ

17 19187245 Trần Thế Minh 8,14 Giỏi Tốt Loại 2 10.000.000 đ

18 19187208 Nguyễn Quang Thiện 8,13 Giỏi Khá Loại 2 10.000.000 đ

19 19187167 Nguyễn Lê Bảo Long 8,11 Giỏi Tốt Loại 2 10.000.000 đ

20 20187166 Phan Nguyễn Chí Nhơn 8,78 Giỏi Khá Loại 1 20.000.000 đ

21 20187089 Nguyễn Lê Thục Trinh 8,66 Giỏi Tốt Loại 1 20.000.000 đ

22 20187223 Ngô Thị Mai Vy 8,61 Giỏi Xuất sắc Loại 1 20.000.000 đ

23 20187012 Lê Nguyễn Thanh Huyền 8,59 Giỏi Xuất sắc Loại 1 20.000.000 đ

24 20187234 Võ Nguyễn Hạnh Hà 8,59 Giỏi Tốt Loại 1 20.000.000 đ

25 20187240 Lê Thị Thuý Nga 8,53 Giỏi Tốt Loại 2 10.000.000 đ

26 20187227 Nguyễn Ngọc Lan Vy 8,5 Giỏi Khá Loại 2 10.000.000 đ

27 20187241 Nguyễn Ngọc Tuyết Nhi 8,49 Giỏi Tốt Loại 2 10.000.000 đ

28 20187208 Quách Bảo Trân 8,48 Giỏi Tốt Loại 2 10.000.000 đ

29 20187246 Phan Huỳnh Quang Thịnh 8,48 Giỏi Xuất sắc Loại 2 10.000.000 đ

30 20187005 Ngụy Cát Bình 8,43 Giỏi Tốt Loại 2 10.000.000 đ

31 20187213 Lý Cẩm Tú 8,4 Giỏi Tốt Loại 2 10.000.000 đ

32 20187162 Hà Thanh Nguyên 8,37 Giỏi Khá Loại 2 10.000.000 đ

33 20187189 Lục Mai Thanh 8,36 Giỏi Tốt Loại 2 10.000.000 đ

34 20187134 Nguyễn Thọ Khánh Hòa 8,33 Giỏi Xuất sắc Loại 2 10.000.000 đ

35 20187147 La Hồ Trúc Lam 8,31 Giỏi Tốt Loại 2 10.000.000 đ

36 20187245 Đỗ Thùy Yến Thanh 8,29 Giỏi Khá Loại 2 10.000.000 đ

37 20187242 Nguyễn Võ Hoàng Phúc 8,28 Giỏi Tốt Loại 2 10.000.000 đ

38 20187110 Nguyễn Lương Bằng 8,27 Giỏi Tốt Loại 2 10.000.000 đ
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39 20187238 Lê Quang Minh 8,26 Giỏi Khá Loại 2 10.000.000 đ

40 20187187 Nguyễn Trần Minh Tâm 8,24 Giỏi Khá Loại 2 10.000.000 đ

41 20187219 Vũ Hoàng Gia Uy 8,24 Giỏi Tốt Loại 2 10.000.000 đ

42 1791014 Lai Kim Phương 8,88 Giỏi Khá Loại 1 20.000.000 đ

43 18187125 Lê Hồng Ngọc 8,76 Giỏi Tốt Loại 2 10.000.000 đ

44 18187131 Huỳnh Kim Vy 8,63 Giỏi Khá Loại 2 10.000.000 đ

45 18187076 Nguyễn Minh Nguyệt 8,55 Giỏi Xuất sắc Loại 2 10.000.000 đ

46 18187052 Nguyễn Lưu Minh Hạnh 8,49 Giỏi Khá Loại 2 10.000.000 đ

47 18187103 Nguyễn Thụy Thùy Trang 8,55 Giỏi Tốt Loại 2 10.000.000 đ

48 19187243 Mạch Thiên Khang 8,52 Giỏi Xuất sắc Loại 2 10.000.000 đ

49 19187061 Lê Thị Bích Ngân 8,47 Giỏi Khá Loại 2 10.000.000 đ

50 19187214 Trần Văn Toàn 8,2 Giỏi Tốt Loại 2 10.000.000 đ

51 19187234 Bùi Huỳnh Phượng Vy 8,18 Giỏi Xuất sắc Loại 2 10.000.000 đ

52 19187176 Trần Bảo Ngọc 8,14 Giỏi Tốt Loại 2 10.000.000 đ

53 19187128 Trần Nguyên Bảo 8,13 Giỏi Khá Loại 2 10.000.000 đ

54 19187219 Đoàn Lê Đoan Trang 8,08 Giỏi Xuất sắc Loại 2 10.000.000 đ

55 19187222 Trương Thị Kiều Trang 8,07 Giỏi Tốt Loại 2 10.000.000 đ

56 20187232 Bùi Đức Bình 8,37 Giỏi Tốt Loại 2 10.000.000 đ

57 20187167 Nguyễn Phan Quỳnh Như 8,29 Giỏi Tốt Loại 2 10.000.000 đ

58 20187140 Nguyễn Vũ Hồng Khanh 8,24 Giỏi Tốt Loại 2 10.000.000 đ

59 20157039 Ứng Đặng Hồng Ngọc 8,85 Giỏi Tốt Loại 1 20.000.000 đ

60 20157064 Lê Hoàng Thanh Phụng 8,83 Giỏi Tốt Loại 2 10.000.000 đ

61 19157009 Nguyễn Hoàng Phúc 8,15 Giỏi Xuất sắc Loại 2 10.000.000 đ


